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I. KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả: (2 điểm)
Viết bài:  Đường đi Sa Pa   Từ “Hôm sau  .................. đến hết” 
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  2. Tập làm văn: ( 8 đ)  Hãy tả một con vật nuôi trong gia đình mà em thích
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II. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
1.Đọc thành tiếng  ( 3 đ)
Đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19  đến tuần 34 và trả lời câu hỏi. 
2.Đọc hiểu ( 7điểm)
Đọc thầm bài 
DÒNG SÔNG MẶC ÁO
	Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
Trưa về trời rộng bao la
áo xanh sông mặc như là mới may
Chiều trôi thơ thẩn áng mây
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng
Rèm thêu trước ngực vầng trăng

	Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên
Khuya rồi, sông mặc áo đen
Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ
Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa
Ngước lên bỗng gặp la đà
Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo ai...
                            Nguyễn Trọng tạo



Dựa vào bài thơ chọn ý trả lời đúng 
1.  Dòng sông buổi sáng có màu gì? 
      A. Xanh                      B. Đỏ                            C. Vàng 
2. Dòng sông buổi trưa có màu gì? 
A. Xanh                           B. Đỏ                             C. Vàng 
3.Dòng sông buổi chiều có màu gì? 
A. Xanh                           B. Đỏ                             C. Vàng
4.Tác giả tả dòng sông vào dịp nào? 
A. Mùa hè            B. Mùa thu              C. Mùa đông           D. Mùa xuân 
5. Dòng sông  “Dòng sông mới điệu làm sao” là 
A. Hình ảnh nhân hoá 
B. Hình ảnh so sánh 
6.Tìm câu thơ nói về màu của dòng sông vào buổi tối. 
......................................................................................................................
7. Trong câu: “Khuya rồi sông mặc áo đen” 
Bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi: 
A. Khi nào?                B. ở đâu?             C. Vì sao?        D. Để làm gì? 
8.Nêu ý nghĩa của bài thơ 
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BIỂU ĐIỂM  MÔN TIẾNG VIỆT 
 KHỐI 4 -  CUỐI KÌ II
                              NĂM HỌC 2021 - 2022
I. KIỂM TRA VIẾT
 1. Chính tả  (2 điểm)
- Mỗi lỗi sai vần hoặc thanh trừ 0,25 điểm, (Lỗi sai giống nhau chỉ trừ 1 lần điểm)
2.Tập làm văn: ( 8 điểm)
Mở bài: Giới thiệu được con vật nuôi trong gia đình: 1đ
Thân bài: 6 đ
Kết bài: 1 đ
II. KIỂM TRA ĐỌC
1. Đọc to ( 3 đ)
- Đọc to, rõ ràng, mạch lạc, ngắt, nghỉ đúng, phân biệt lời nhân vật trong bài đọc
(2 điểm)
- Tùy theo mức độ bài đọc cho 2 điểm; 1,5 điểm; 1 điểm; 0,5 điểm…
-Trả lời đúng câu hỏi cho (1 điểm)
2. Đọc hiểu: (7đ )
	BÀI
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Bài 1
	B
	(1đ)

	Bài 2
	A
	(0,5đ)

	Bài 3
	C
	(0,5đ)

	Bài 4
	D
	(1đ)

	Bài 5
	A
	(1đ)

	Bài 7
	A
	(1đ)


Bài 6: Khuya rồi sông mặc áo đen                                  (1đ)
Bài 8: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hương            (1đ)



